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(STT) (ĐƠN VỊ U) ( MODEL ) (SỐ LƯỢNG) (ĐƠN GIÁ) (GIÁ DỰ ÁN)

1 RACK 6U-D400

Kích thước: 320x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1        680.000 CALL

2 RACK 9U-D400

Kích thước: 480x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1        772.000 CALL

3 RACK 10U-D400

Kích thước: 560x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.011.000 CALL

4 RACK 10U-D600

Kích thước: 560x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.049.000 CALL

5 RACK 12U-D400

Kích thước: 640x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.145.000 CALL

6 RACK 12U-D600

Kích thước: 640x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -1.5mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

01 quạt gió, 01 ổ đa năng 4 ổ cắm

1     1.310.000 CALL

7 RACK 15U-D400

Kích thước: 830x550x400mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     1.333.000 CALL

8 RACK 15U-D600

Kích thước: 830x550x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     1.573.000 CALL

9 RACK 20U-D600

Kích thước: 1000x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     2.411.000 CALL

10 RACK 20U-D800

Kích thước: 1000x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     2.621.000 CALL
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(STT) (ĐƠN VỊ U) ( MODEL ) (SỐ LƯỢNG) (ĐƠN GIÁ) (GIÁ DỰ ÁN)

11 RACK 27U-D600

Kích thước: 1400x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.254.000 CALL

12 RACK 27U-D800

Kích thước: 1400x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.596.000 CALL

13 RACK 27U-D1000

Kích thước: 1400x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

02 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.028.000 CALL

14 RACK 32U-D600

Kích thước: 1700x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

03 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.690.000 CALL

15 RACK 32U-D800

Kích thước: 1700x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

03 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.019.000 CALL

16 RACK 32U-D1000

Kích thước: 1700x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

03 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.423.000 CALL

17 RACK 36U-D600

Kích thước: 1850x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     3.964.000 CALL

18 RACK 36U-D800

Kích thước: 1850x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.168.000 CALL

19 RACK 36U-D1000

Kích thước: 1850x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.712.000 CALL

20 RACK 42U-D600

Kích thước: 2050x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.404.000 CALL

21 RACK 42U-D800

Kích thước: 2050x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.586.000 CALL

22 RACK 42U-D1000

Kích thước: 2050x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     5.137.000 CALL

23 RACK 45U-D600

Kích thước: 2180x600x600mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.719.000 CALL



(STT) (ĐƠN VỊ U) ( MODEL ) (SỐ LƯỢNG) (ĐƠN GIÁ) (GIÁ DỰ ÁN)

24 RACK 45U-D800

Kích thước: 2180x600x800mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     4.914.000 CALL

25 RACK 45U-D1000

Kích thước: 2180x600x1000mm

Vật liệu: tôn 1,2 -2.0mm cánh mica, hoặc cánh 

lưới

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

04 quạt gió, 01 ổ đa năng 7 ổ cắm

1     5.504.000 CALL

26 OPEN RACK 27U

Kích thước: 1400x600x750mm

Vật liệu: tôn 1,5 -2.0mm 

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

Đế U có thể tháo rời

1        954.000 CALL

27 OPEN RACK 42U

Kích thước: 2000x600x750mm

Vật liệu: tôn 2.0mm 

Màu sơn: Trắng sần, hoặc đen sần

Đế U có thể tháo rời

1     1.196.000 CALL

1 KHAY CỐ ĐỊNH D600 1        120.000 CALL

2 KHAY CỐ ĐỊNH D800 1        142.000 CALL

3 KHAY CỐ ĐỊNH D1000 1        176.000 CALL

4 KHAY TRƯỢT D600 1        229.000 CALL

5 KHAY TRƯỢT D800 1        262.000 CALL

6 KHAY TRƯỢT D1000 1        306.000 CALL

7 Ổ ĐIỆN 4PORT 1        120.000 CALL

8 Ổ ĐIỆN 7PORT 1        164.000 CALL

* Ghi chú:

Giao hàng trong 5 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá tốt nhất.  

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36 tháng.

PHỤ KIỆN TỦ RACK


